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Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm) (học sinh chọn một đáp án đúng, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 1: Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:


A. Bút, giấy, mực


B. Phần mềm máy tính


C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc, …


D. Con người, đồ vật, khung cảnh, …

Câu 2: Khi bị một người quen chụp được một khoảnh khắc xấu của em và đe doạ đăng lên mạng xã hội. Em sẽ làm gì?


A. Nói với người lớn để nhờ sự giúp đỡ


B. Sợ hãi, im lặng không nói với ai


C. Không quan tâm


D. Làm theo sự điều khiển của người đó để không bị đăng ảnh lên mạng xã hội

Câu 3: Nút lệnh nào là căn lề phải
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Câu 4: Phát biểu nào SAI về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?


A. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.


B. Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng.


C. Nên bố tri thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.


D. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính.

Câu 5: Trong sơ đồ tư duy sau:
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Trong sơ đồ trên có bao nhiêu chủ đề nhánh?


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 6: Nháy lần lượt các nút nào để được chữ in đậm và gạch chân :
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Câu 7: Để căn lề giữa cho đoạn văn bản, ta chọn nút lệnh nào dưới đây?
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Câu 8: Hãy chọn đáp án SAI trong các phương án dưới đây. Khi sử dụng Internet, em có thể


A. Tin tưởng mọi nguồn thông tin trên mạng.


B. Bị lừa đảo hoặc lợi dụng.


C. Máy tính bị nhiễm virus hay mã độc.


D. Bị lôi kéo vào các hoạt động  không lành mạnh.

Câu 9: Việc làm nào được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ Internet?


A. Liên tục vào các trang mạng xã hội để cập nhập thông tin.


B. Mở thư điện tử do người lạ gửi.


C. Tải các phần mềm miễn phí không được kiểm duyệt.


D. Vào trang web để tìm thông tin liên quan để làm bài tập về nhà.

Câu 10: Một người bạn mới quen qua mạng muốn em mở webcam. Em sẽ xử lí như thế nào?


A. Không mở webcam.


B. Chỉ mở khi cần thiết.


C. Dùng ứng dụng giả lập webcam để chia sẻ hình ảnh người khác.


D. Đồng ý mở bất cứ lúc nào.

Câu 11: Để tạo sơ đồ tư duy em cần phải:


A. Vẽ chủ đề chính ở bên phải tờ giấy để tiện kết nối chủ đề chính với các chủ đề phụ


B. Xác định chủ đề chính, tạo nhánh, thêm từ khóa và tạo thêm nhánh con.


C. Thêm từ khóa, tạo các nhánh và chọn màu khác nhau


D. Tạo nhánh từ các chủ đề phụ

Câu 12: Việc làm nào sau đây là SAI khi sử dụng Internet


A. Sử dụng mạng Internet phục vụ cho việc học tập


B. Thường xuyên sử dụng Internet ở các máy tính công cộng


C. Không chia sẽ thông tin cá nhân và gia đình lên Internet


D. Sử dụng phần mềm diệt virus cho máy tính

Câu 13: Đâu không phải là tác hại khi dùng Internet?


A. Bị lừa đảo, dụ dỗ, đe dọa, bắt nạt trên mạng
B. Nghiện Internet, nghiện trò chơi trên mạng


C. Học tập nâng cao kiến thức.
D. Thông tin cá nhân bị lộ hoặc bị đánh cắp

Câu 14: Em nên làm gì với các mật khẩu của mình dùng trên mạng ?


A. Cho bạn bè biết mật khẩu nếu quên còn hỏi bạn.


B. Đổi mật khẩu thường xuyên và không cho bất cứ ai biết


C. Đặt mật khẩu dễ đoán cho khỏi quên


D. Sử dụng cùng một mật khẩu cho mọi ứng dụng.

Câu 15: Lời khuyên nào SAI khi em muốn bảo vệ thông tin trên máy tính của mình?


A. Chẳng cần làm gì vì máy tính đã được bảo vệ từ nhà sản xuất.


B. Đừng bao giờ mở thư điện tử từ những người không quen biết.


C. Luôn nhớ đăng xuất khi sử dụng xong ứng dụng.


D. Nên cài đặt phần mềm bảo vệ máy tính.

Câu 16: Để khởi động Word em nháy đúp vào biểu tượng nào:
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Câu 17: Sơ đồ tư duy dùng để làm gì?


A. Một sơ đồ hướng dẫn đường đi


B. Văn bản của một vở kịch, bộ phim hoặc chương trình phát sóng


C. Bản vẽ kiến trúc một ngôi nhà


D. Trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và các đường nối.

Câu 18: Bạn của em nói cho em biết  một số thông tin riêng tư không tốt về một bạn khác cùng lớp. Em nên làm gì?


A. Đăng thông tin đó lên mạng để mọi người đều đọc


B. Bỏ qua không để ý vì thông tin đó có thể không đúng, nếu đúng thì cũng không nên xâm phạm vào những thông tin riêng tư của bạn.


C. Đi hỏi thêm thông tin, nếu đúng sẽ đăng lên mạng cho mọi người biết


D. Đăng thông tin đó lên mạng nhưng hạn chế chỉ bạn bè xem được

Câu 19: Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?


A. Có thể chia sẻ được cho nhiều người.


B. Có thể sắp xếp, bố trí với không gian rộng mở, dễ sửa chữa, thêm bớt nội dung.


C. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần công cụ hỗ trợ.


D. Có thể kết hợp và chia sẻ để sử dụng cho các phần mềm máy tính khác.

Câu 20: Khi truy cập Internet, em nhận được một mẫu điền thông tin cá nhân để nhận thưởng không rõ nguồn gốc, em sẽ làm gì?


A. Không quan tâm


B. Chia sẻ cho bạn bè để cùng nhận thưởng


C. Im lặng, điền thông tin nhận thưởng một mình


D. Không điền thông tin và thoát khỏi trang web đang truy cập

Phần II : Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)

Câu 1 : Nguy cơ khi sử dụng internet là :
	
	Phương án
	Đúng/ sai

	a.
	Thông tin cá nhân bị lộ, hoặc bị đánh cắp.
	

	b.
	Máy tính bị nhiễm virut, mã độc
	

	c.
	Tìm kiếm và trao đổi thông tin để phục vụ việc học tập, giải trí.
	

	d.
	Kết bạn, giao lưu với những người bạn mới.
	


Câu 2 : Đâu là lợi ích của sơ đồ tư duy.

	
	Phương án
	Đúng/ sai

	a.
	Nhìn thấy một bức tranh tổng thể về một chủ đề.
	

	b.
	Dễ dàng ghi nhớ, thúc đẩy tư duy, tăng khả năng sáng tạo cho học sinh
	

	c.
	Hoàn toàn thay thế việc ghi chép vở của học sinh trên lớp
	

	d.
	Một sơ đồ tư duy có nhiều chủ đề chính.
	


Phần III. Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Em hãy nêu những nguy cơ khi sử dụng internet?

Câu 2 (1 điểm) Hãy nêu một số lợi ích khi sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập?

----------- HẾT ----------
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